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Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúcTrung Tâm Đào tạo NNL & HTDN

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

KHÓA THI NGÀY 25/10/2024

           Phòng Thi: B203B - Giờ thi: 18h00

Phòng

1 22211LG1966 CD22LG4 Lê Duy Nam 01/02/2004 Quảng Bình

STT Mã SV

CD21OT10 Nguyễn Nhật Nam 24/11/2003

Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

BR-VT

3 22211TA4108 CD22TA4 Nguyễn Thị Thanh Nga 25/10/2003 Đồng Nai

2 21211OT1543

28/09/2004 Bình Định

4 22211DH2042 CD22DH2 Nguyễn Trần Ngọc Ngân 01/09/2004

CD23KT3 Trần Ý Nghĩ 23/02/2005

Ninh Thuận

5 22211LG1097 CD22LG1 Võ Đặng Lưu Ngân

Cà Mau

7 22211OT1213 CD22OT6 Cao Lê Nguyên 25/06/2004 Bình Định

6 23211KT4153

28/09/2004 Bình Thuận

8 22511QN0240 CT22DN1 Nguyễn Thành Nhân 26/09/2006

CD21OT4 Nguyễn Minh Nhật 01/01/2003

TP. HCM

9 22211OT0897 CD22OT2 Trần Đức Nhật

Quảng Ngãi

11 22211LG0003 CD22LG1 Trần Nguyễn Huỳnh Như 24/06/2003 BR-VT

10 21211OT0898

06/02/2004 Bình Định

12 22211OT3336 CD22OT14 Võ Hoàng Phát 20/04/2004

CT22OT2 Nguyễn Hoàng Phục 28/12/2005

Quảng Ngãi

13 22211OT1569 CD22OT5 Trần Văn Phát

Bến Tre

15 22211OT2308 CD22OT8 Nguyễn Trần Tấn Quang 10/01/2004 Bình Định

14 22511OT0080

05/11/2002 Bình Định

16 23211KT3800 CD23KT3 Huỳnh Thị Ngọc Quý 24/10/2005

CD23KT3 Trịnh Nguyễn Như Quỳnh 31/08/2005

Bình Định

17 20211CK1930 CD20CK7 Mai Tôn Quyền

TP. HCM

19 22211OT3002 CD22OT15 Trần Minh Tài 05/11/2004 TP. HCM

18 23211KT3958

04/03/2003 Đăk Nông

20 22211OT1278 CD22OT5 Trần Văn Tân 22/01/2004

CD22OT2 Nguyễn Đức Thắng 12/05/2003

BR-VT

21 22211OT3232 CD22OT13 Hà Mạnh Tấn

Gia Lai

23 21211OT2792 CD21OT9 Phạm Ngọc Thạnh 19/06/2003 Bình Định

22 22211OT3060

16/11/2007 Bình Dương

24 22511QN0088 CT22DN1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/10/2007

CD22OT6 Nguyễn Minh Thi 25/06/2004

Bình Dương

25 22511QN0093 CT22DN1 Đoàn Phương Thảo

Bình Định

27 22511OT0117 CT22OT2 Hồ Nguyễn Tấn Thịnh 17/10/2006 Vĩnh Long

26 22211OT1829

02/02/2002 BR-VT

28 21211OT4681 CD21OT18 Nguyễn Thanh Thịnh 27/06/2003

CD23KT3 Trần Thị Minh Thơ 19/08/2004

TP. HCM

29 22211OT1650 CD22OT6 Phạm Nguyễn Hồng Thịnh

Bình Định30 23211KT4921



B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

B203B

31 23211LG3254 CD23LG4 Trần Lê Anh Thư 02/08/2004 Bình Định

22/12/2003 Quảng Ngãi

32 22211OT2954 CD22OT14 Lê Quang Thuận 09/04/2004

CD22OT18 Phạm Ngọc Thường 12/11/2002

Quảng Ngãi

33 22211OT1348 CD22OT4 Nguyễn Thuận

Phú Yên

35 22211KT4705 CD22KT2 Nguyễn Thị Xuân Thúy 30/03/2004 Hà Tĩnh

34 22211OT3333

06/09/2004 An Giang

36 22211DH1394 CD22DH1 Lã Đức Tới 25/03/2004

CD21OT4 Trần Thành Trí 11/05/2003

TP. HCM

37 22211TA4728 CD22TA4 Lê Ngọc Bảo Trân

TP. HCM

39 22211OT1107 CD22OT16 Lê Tiến Trường 16/08/2004 Quảng Ngãi

38 21211OT2693

13/09/2005 TP. HCM

40 22211OT1008 CD22OT20 Phạm Thanh Trưởng 22/03/2004

CD23DH7 Nguyễn Văn Tuấn 01/05/2001

Bình Thuận

41 22511QN0200 CT22DN1 Phạm Văn Tú

Nghệ An

43 22211DD2653 CD22DD3 Phan Thanh Tuấn 30/07/2004 Quảng Ngãi

42 23211DH4022

17/04/2004 Đồng Nai

44 22511OT0152 CT22OT2 Hoàng Quốc Vĩ 11/05/2006

CD20CK3 Lê Quang Việt 22/12/2001

Sóc Trăng

45 22211OT0696 CD22OT2 Hoàng Thái Viễn

Bình Thuận

47 22411DD0151 CT22DD1 Trần Quang Vinh 01/08/2004 TP. HCM

46 20211CK1820

21/02/2004 Bình Thuận

48 22511OT0087 CT22OT1 Nguyễn Văn Vinh 01/09/2007

CT22DN1 Lê Như Ý 10/09/2006

Nghệ An

49 22211KS0899 CD22KS1 Nguyễn Ngọc Yến Vy

TP. HCM

51 22511QN0160 CT22DN1 Cao Nguyễn Như Ý 02/08/2007 Quảng Ngãi

50 22511QN0221


